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PHIẾU THÔNG TIN HỌC SINH
HỌC SINH
Họ và tên (in hoa có dấu): 	
Sinh ngày …… tháng …… năm 200……	 Giới tính:    Nam □    Nữ □ 
Dân tộc: 	 Quốc tịch: 	
Điện thoại (nếu có): 	 Email (nếu có): 	
Học lớp 9 tại Trường: 	
Quận/huyện, thành phố/tỉnh: 	
Đối tượng dự tuyển: 	Tuyển thẳng □	Điểm thi vào lớp 10 □	Kết quả học tập THCS □
Tốt nghiệp THCS năm:	Kết quả học tập như sau:
	
	Lớp 6
	Lớp 7
	Lớp 8
	Lớp 9

	Học lực
	……
	……
	……
	……

	Hạnh kiểm
	……
	……
	……
	……


Điểm trung bình học tập năm lớp 9 môn:
Toán: 	 Văn: 	Tiếng Anh: 	
Điểm thi vào lớp 10 (nếu có):
Toán: 	 Văn: 	Tiếng Anh: 	
Số báo danh:	 Phòng thi: 	Hội đồng thi Trường:	
Địa chỉ gia đình:	
	
Thành tích thể thao, âm nhạc, nghệ thuật,…: 	
	
PHỤ HUYNH HỌC SINH
Họ và tên bố: 	 Người liên hệ chính:  □
Điện thoại: 	 Email: 	
Nghề nghiệp và nơi công tác: 	
	
Họ và tên mẹ: 	 Người liên hệ chính:  □
Điện thoại: 	 Email: 	
Nghề nghiệp và nơi công tác: 	
	
ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG HỌC TẬP
Khối lớp đăng ký:  	 Ban A, B	  Ban D, C	
Đăng ký học tăng cường (chọn không quá 04 môn kể cả ngoại ngữ):
 Toán	 Lý	  Hóa	 Sinh
 Văn	 Sử	  Địa	
Ngoại ngữ	 Anh	 Trung	  Nhật	 Hàn
Năng khiếu nổi trội: 	
	 
Đăng ký tham gia câu lạc bộ sở thích: 	
 Tiếng Anh	 Âm nhạc	 Truyền thông	 Bóng đá	 Dancing	 Kịch	
[bookmark: _GoBack]Câu lạc bộ khác (ghi cụ thể):	
Dự định du học (nếu có): 	
 Các nước nói tiếng Anh	 Hàn Quốc	 Nhật Bản
 Trung Quốc		 Khác, cụ thể là: 	
Nguyện vọng khác (nếu có): 	
	
	
Cam kết của học sinh và gia đình: thực hiện đúng và đầy đủ nội quy, quy định của Nhà trường.
	Hải Phòng, ngày …… tháng …… năm 20……
	Đại diện gia đình	Học sinh
	(ký và ghi rõ họ tên)	(ký và ghi rõ họ tên)










Phần thông tin do cán bộ Nhà trường ghi: 
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